
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

3.034.453.396

01-04-17 Chị Nguyễn Thị Thùy Linh ủng hộ KTX 200.000 3.034.653.396

Tiền bán phiếu cơm ngày 01/4/17 (286 phần) 572.000 3.035.225.396

03-04-17 Chị Khuulanhuong CMTX T4 200.000 3.035.425.396

Chị Nguyễn Thị Thu Huệ ủng hộ KTX 500.000 3.035.925.396

Chi phí ngày 03/04/2017 745.000 3.035.180.396

04-04-17 Anh Trần Kim Điền (Q10) ủng hộ KTX 1.000.000 3.036.180.396

Tiền bán phiếu cơm ngày 04/4/17 (251 phần) 502.000 3.036.682.396

Chi phí ngày 04/04/2017 70.000 3.036.612.396

05-04-17 Anh Tăng Quân Nam (Q10) ủng hộ KTX 2.000.000 3.038.612.396

Anh Nguyễn Hữu Thuận ủng hộ KTX 2.000.000 3.040.612.396

Ông Bà Họ Huỳnh (Q6) ủng hộ KTX 1.000.000 3.041.612.396

Anh Nguy Chánh (Q 6) ủng hộ KTX 200.000 3.041.812.396

06-04-17 Chị Hồ Phạm Kiều Chinh (California) ủng hộ KTX 200USD 4.528.000 3.046.340.396

Anh chị Đỗ Văn Hiền, Đặng Tố Trang (Q7) ủng hộ KTX 5.000.000 3.051.340.396

Chị Huỳnh Thị Trúc Linh (Q10) ủng hộ KTX 1.000.000 3.052.340.396

Tiền bán phiếu cơm ngày 06/4/17 (280 phần) 560.000 3.052.900.396

Chi phí ngày 06/04/2017 2.165.000 3.050.735.396

07-04-17 Anh Do Huu Minh CMTX T4 500.000 3.051.235.396

Chị Kimnhut CMTX T4 200.000 3.051.435.396

Chị Trần Xuân Nhã (P1-Q3) ủng hộ KTX 2.000.000 3.053.435.396

08-04-17 Anh Nguyễn Văn Hiệp (Bình Phước) ủng hộ KTX 1.000.000 3.054.435.396

Chị Trieuandaikin ủng hộ KTX 300.000 3.054.735.396

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 04/2017

Chi Tiết

Tồn tháng 03/2017



Tiền bán phiếu cơm ngày 08/4/17 (295 phần) 590.000 3.055.325.396

Chi phí ngày 08/04/2017 8.800 3.055.316.596

09-04-17 Em Linh (Q3) ủng hộ KTX 1.000.000 3.056.316.596

11-04-17 Chị Pham Ngoc Lien Thaop ủng hộ KTX 200.000 3.056.516.596

MTQ có số GD IBVCB1104170043352001 ủng hộ KTX 500.000 3.057.016.596

Chị Phạm Việt Hằng ủng hộ KTX 1.000.000 3.058.016.596

Anh Ngô Lân (Mỹ) ủng hộ KTX 1.000.000 3.059.016.596

Chị Đoàn Thị Minh Hằng (Q10) ủng hộ KTX 300.000 3.059.316.596

Tiền bán phiếu cơm ngày 11/4/17 (190 phần) 380.000 3.059.696.596

Chi phí ngày 11/04/2017 1.255.000 3.058.441.596

13-04-17 Chị ADTB (TU BOI) CMTX T4 200.000 3.058.641.596

Anh Thành (Tân bình) ủng hộ KTX 500.000 3.059.141.596

Anh Hiếu (Q4) ủng hộ KTX 500.000 3.059.641.596

Tiền bán phiếu cơm ngày 13/4/17 (291 phần) 582.000 3.060.223.596

Chi phí ngày 13/04/2017 350.000 3.059.873.596

14-04-17 Chi phí ngày 14/04/2017 115.000 3.059.758.596

15-04-17 Anh chị Lương Thanh Tùng - Thanh Tuyền (P10-Q5) ủng hộ KTX 500.000 3.060.258.596

Anh La Sâm (P10-Q5) ủng hộ KTX 100.000 3.060.358.596

Anh Thanh Q8) ủng hộ KTX 1.000.000 3.061.358.596

Chị Nguyễn Thị Phi Hường (P14-Q10) ủng hộ KTX 200.000 3.061.558.596

Anh Nguyễn Hữu Thanh (P11-Q10) ủng hộ KTX 500.000 3.062.058.596

Tiền bán phiếu cơm ngày 15/4/17 (319 phần) 638.000 3.062.696.596

Chi phí ngày 15/04/2017 263.000 3.062.433.596

Lương  Kỳ 1 T4 C Nga 1.000.000 3.061.433.596

Lương  Kỳ 1 T4 C Nghĩa 500.000 3.060.933.596

Lương  Kỳ 1 T4 Tuấn Tú 2.000.000 3.058.933.596



17-04-17 Anh Long (Tân Phú) ủng hộ KTX 300.000 3.059.233.596

 Anh Nguyễn Đỗ Thiên Sơn (Q11) ủng hộ KTX 500.000 3.059.733.596

Chi phí ngày 17/04/2017 3.963.000 3.055.770.596

18-04-17 Chị Ngo Thi Bich Thuy ủng hộ KTX 500.000 3.056.270.596

Anh Chị Nhi Lý (Bình Chánh) ủng hộ KTX 200.000 3.056.470.596

Anh Nguễn Đức Quân (Mỹ) ủng hộ KTX 500.000 3.056.970.596

Gđ Lại Anh Việt (Q10) ủng hộ KTX 1.000.000 3.057.970.596

Anh Liêu Quang Minh (P7-Q11) ủng hộ KTX 500.000 3.058.470.596

Tiền bán phiếu cơm ngày 18/4/17 (290 phần) 580.000 3.059.050.596

Chi phí ngày 18/04/2017 210.000 3.058.840.596

20-04-17 Miss Yok (Thái lan) ủng hộ KTX 2.000.000 3.060.840.596

Tan Weng Shiong & family (Singapore) ủng hộ KTX 400.000 3.061.240.596

Wang Chew Wei & family (Singapore) ủng hộ KTX 200.000 3.061.440.596

Pang Yuen Siong & family (Singapore) ủng hộ KTX 200.000 3.061.640.596

Henry Wang & family (Singapore) ủng hộ KTX 200.000 3.061.840.596

Anh Hiếu (Bình Chánh) ủng hộ KTX 500.000 3.062.340.596

Đại Học Nam SG - Chi đoàn DAN1141 ủng hộ KTX 2.500.000 3.064.840.596

Chị Hồ Thị Mỹ Hạnh (Q7) ủng hộ KTX 1.000.000 3.065.840.596

Tiền bán phiếu cơm ngày 20/4/17 (300 phần) 600.000 3.066.440.596

Chi phí ngày 20/04/2017 1.160.000 3.065.280.596

22-04-17 Chị Tran Thuy Giang ủng hộ KTX 2.000.000 3.067.280.596

Tiền bán phiếu cơm ngày 22/4/17 (282 phần) 564.000 3.067.844.596

Chi phí ngày 22/04/2017 695.000 3.067.149.596

24-04-17 Chi phí ngày 24/04/2017 929.000 3.066.220.596

25-04-17 Tiền bán phiếu cơm ngày 25/4/17 (277 phần) 554.000 3.066.774.596



Lãi T4 ATM 19.055 3.066.793.651

MTQ có số GD 2504170797207002 ủng hộ KTX 1.000.000 3.067.793.651

Chi phí ngày 25/04/2017 690.000 3.067.103.651

26-04-17 Anh Từ Văn Sơn (Q10) ủng hộ KTX 2.000.000 3.069.103.651

Chi phí ngày 26/04/2017 1.485.000 3.067.618.651

27-04-17 Lãi T4 STK 1T 148.606 3.067.767.257

Chị Nguyễn Hoàng Phương Hạnh (P6-Q10) ủng hộ KTX 200.000 3.067.967.257

Anh Phạm Việt Thắng (Q10 ) ủng hộ KTX 500.000 3.068.467.257

Chị Doit CMTX T5 2.000.000 3.070.467.257

Anh Che Quoc Tao ủng hộ KTX 2.267.000 3.072.734.257

Anh (chị) P ủng hộ KTX 200.000 3.072.934.257

Tiền bán phiếu cơm ngày 27/4/17 (286 phần) 572.000 3.073.506.257

Chi phí ngày 27/04/2017 210.000 3.073.296.257

28-04-17 Chị Lê Thị Mỹ Phụng (Tân Phú) ủng hộ KTX 500.000 3.073.796.257

29-04-17 Tiền bán phiếu cơm ngày 29/4/17 (277 phần) 554.000 3.074.350.257

Chi phí ngày 29/04/2017 245.000 3.074.105.257

Lương  Kỳ 2 T4 C Nga 500.000 3.073.605.257

Lương  Kỳ 2 T4 C Nghĩa 500.000 3.073.105.257

Lương  Kỳ 2 T4 Tuấn Tú 2.000.000 3.071.105.257

30-04-17 Chị Nguyen Thi Thuy Linh ủng hộ KTX 200.000 3.071.305.257

57.910.661 21.058.800 3.071.305.257Tồn quỹ cuối tháng 03/2017



Thu Chi Tồn

3.034.453.396

167.661 3.034.621.057

3.100.000 3.037.721.057

47.395.000 3.085.116.057

7.248.000 3.092.364.057

21.058.800 3.071.305.257

57.910.661 21.058.800 3.071.305.257

Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

04-03-17 Cá viên basa hấp 25 25.000 625.000

Chả cá basa hấp 5 24.000 120.000

745.000

04/04/17 Phí vc CMTX chị Hiền - Tịnh Biên 1 70.000 70.000

70.000

04-06-17 Chuối 30 7.000 210.000

Thịt đùi 25 60.000 1.500.000

Hành lá 1 22.000 22.000

Ớt 0,5 30.000 15.000

Phí ĐT bàn T3 1 28.000 28.000

Phí Internet T3 1 390.000 390.000

2.165.000

04-08-17 Phí SMS VCB T3 1 8.800 8.800

Chi tiết

Tồn tháng 03/2017

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán cơm ( 3624 phần)

Tổng chi phí trong tháng

Tồn quỹ cuối tháng 04/2017

CHI TIẾT CHI CHÍ

Tổng

Tổng

Tổng



8.800
04-11-17 Thịt xay 15 50.000 750.000

Đậu hủ 350 450.000

Ớt 1 30.000 30.000

Tỏi xay 0,5 50.000 25.000

1.255.000
13/4/17 Tỏi 2 65.000 130.000

Rau nêm 1 5.000 5.000

Bột mì 1 100.000 100.000

Ngũ vị hương 0,5 230.000 115.000

350.000
14/4/17 Chả cá basa tươi 5 23.000 115.000

115.000
15/4/17 Bìa đựng hồ sơ 1 17.000 17.000

Bút lông dầu 2 9.500 19.000

Bìa kẹp giấy 1 17.000 17.000

Chuối 30 7.000 210.000

Lương  Kỳ 1 T4 C Nga 1.000.000

Lương  Kỳ 1 T4 C Nghĩa 500.000

Lương  Kỳ 1 T4 Tuấn Tú 2.000.000

3.763.000

17/4/17 Chả cá basa hấp 30 24.000 720.000

Gas 45kg 3 2.668.000

Tiền điện T4 1 575.000 575.000

3.963.000
18/4/17 Chuối 30 7.000 210.000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



210.000
20/4/17 Hành lá 1 25.000 25.000

Ớt 0,5 30.000 15.000

Đậu hủ 400 480.000

Chuối 30 7.000 210.000

Phí Vệ sinh T4 1 200.000 200.000

Bộ lau nhà 1 139.000 139.000

Cối xay 1 91.000 91.000

1.160.000

22/4/17 Chuối 35 7.000 245.000

Thịt xay 10 45.000 450.000

695.000
24/4/17 Chả cá basa tươi 10 23.000 230.000

Chả cá basa hấp 5 24.000 120.000

Tiền nước T4 1 579.000 579.000

929.000

25/4/17 Chuối 30 7.000 210.000

Thịt xay 10 45.000 450.000

Ớt 1 30.000 30.000

690.000

26/4/17 Đùi gà tỏi 45 33.000 1.485.000

1.485.000
27/4/17 Chuối 30 7.000 210.000

210.000
29/4/17 Chuối 35 7.000 245.000

Lương  Kỳ 2 T4 C Nga 500.000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Lương  Kỳ 2 T4 C Nghĩa 500.000

Lương  Kỳ 2 T4 Tuấn Tú 2.000.000

3.245.000

21.058.800Tổng cộng

Tổng












